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THÔNG T ư  

Quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả 

xét nghiệm HIV dương tính

Căn cứ Luật Phòng, chổng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn 
dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 thảng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định so 75/2017/NĐ-CP ngày 20 thảng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trướng Cục Phòng, chổng HIV/AIDS;

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét 
nghiệm HIV dương tính.

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh

Thông tư này quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm 
HIV dương tính.

Điều 2. Nguyên tắc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Chỉ được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính khi kết quả này 
được khẳng định bởi phòng xét nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính 
tại Nghị định số 75/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ quy định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Y tế.



2. Kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải bảo đảm chỉ được thông báo 
đến các đối tượng được quy định tại điểm b khoản 2, Điều 4 và khoản 1, Điều 
30 của Luật phòng, chổng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch 
mắc phải ở người (HIV/AIDS) (sau đây viết tắt là Luật Phòng, chổng 
HIV/AIDS).

3. Người tiếp cận thông tin, hồ sơ bệnh án của người nhiễm HIV trong 
quá trình thực thi nhiệm vụ được giao phải bảo đảm bí mật theo quy định tại 
khoản 5 Điều 8 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan.

4. Phải tư vân trước và sau khi xét nghiệm cho người được xét nghiệm 
HIV theo đúng nội dung tư vấn do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 
01/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 2 năm 2015 hướng dẫn tư vấn phòng, chống 
HIV/AIDS tại cơ sở y tế.

5. Việc vận chuyển và giao nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải 
bảo đảm bí mật thông tin của người nhiễm HIV và theo quy định tại khoản 5, 
Điều 8 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

Điều 3. Lập, vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm HIV 
dương tính

1. Cơ sở xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính lập Phiếu 
kết quả xét nghiệm HIV dương tính (sau đây viết tắt là Phiếu kết quả xét 
nghiệm):

a) Phiếu kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV bằng kỹ thuật huyết 
thanh học theo Mầu quy định tại Phụ lục sổ 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Phiếu kết quả xét nghiệm chẩn đoán nhiễm HIV bằng kỹ thuật sinh học 
phân tử theo Mầu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính quy định tại điểm a và b, 
Khoản này được lập tối thiểu 03 bản: 01 bản lưu tại cơ sở chỉ định làm xét 
nghiệm khẳng định HIV dương tính, 01 bản lưu tại cơ sở thực hiện xét nghiệm 
khẳng định HIV dương và 01 bản trả cho người được xét nghiệm HIV.

2. Vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét 
nghiệm

a) Người đứng đâu cơ sở xét nghiệm chịu trách nhiệm xây dựng Quy trình 
vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm trong cơ sở xét nghiệm bảo



đảm giữ bí mật kết quả xét nghiệm, thông tin, tình trạng nhiễm HIV của người 
được xét nghiệm HIV;

b) Trường hợp cơ sở xét nghiệm thực hiện vận chuyển, giao nhận Phiếu 
kêt quả xét nghiệm băng hình thức điện tử phải theo đúng quy định của pháp 
luật về phòng, chống HIV/AIDS và Phiếu kết quả xét nghiệm trả cho người 
được xét nghiệm HIV phải là bản giấy.

3. Vận chuyển, giao nhận Phiếu kết quả xét nghiệm từ cơ sở xét nghiệm 
đến tổ chức, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng: Phiếu kết quả xét 
nghiệm phải được cho vào phong bì dán kín, ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, cá 
nhân, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) và đóng dấu niêm phong của cơ sở xét 
nghiệm nơi gửi Phiếu kết quả xét nghiệm.

Điều 4. Thòi gian thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải được thực hiện 
chậm nhất là 72 giờ kể từ khi người chịu trách nhiệm thông báo kết quả xét 
nghiệm nơi người bệnh được lấy mẫu xét nghiệm nhận được Phiếu kết quả xét 
nghiệm, trừ các trường hợp sau đây:

1. Người được xét nghiệm HI V không đến nhận kết quả xét nghiệm.

2. Người được xét nghiệm HIV chưa thể tiếp nhận thông tin về tình trạng 
nhiễm HIV dương tính của bản thân do không đủ sức khỏe, người chịu trách 
nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính chọn thòi gian phù hợp để 
thông báo cho người được xét nghiệm.

Điều 5. Hình thức thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

1. Thông báo trực tiếp và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho đối tượng 
được quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 30 Luật Phòng, chống HIV/AIDS.

2. Thông báo trực tiếp hoặc chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho các đổi 
tượng được quy định tại điểm c và d, khoản 1, Điều 30 của Luật Phòng, chống 
HIV/AIDS.

3. Thông báo bàng văn bản kèm theo Phiếu kết quả xét nghiệm cho đối 
tượng được quy định tại điểm đ và e, khoản 1, Điều 30 của Luật Phòng, chổng 
HIV/AIDS.



Chương II

TRÌNH T ự, TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO KÉT QUẢ XÉT NGHIỆM
HIV DƯƠNG TÍNH

Điều 6. Người có trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV 
dương tính

1. Người đứng đầu cơ sở y tế hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo 
kết quả xét nghiệm HIV dương tính tại cơ sở y tế có thực hiện việc lấy mẫu xét 
nghiệm HIV, bao gồm:

a) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

b) Cơ sở y tế khác.

2. Người đứng đầu hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo kết quả xét 
nghiệm HIV dương tính tại các cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Cơ sở bảo trợ xã hội;

b) Trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giừ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường 
giáo dưỡng;

c) Cơ sở cai nghiện ma túy.

3. Người đứng đầu cơ quan hoặc người có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
ra quyết định trưng cầu giám định xét nghiệm HIV với các trường hợp xét 
nghiệm HIV bắt buộc theo quy định tại Điều 28 của Luật phòng, chổng 
HIV/AIDS.

4. Người nhiễm HIV

a) Thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân cho vợ hoặc 
chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết;

b) Thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của bản thân cho nhân 
viên y tế trực tiếp chăm sóc và điều trị khi tham gia dịch vụ khám, chữa bệnh để 
phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

Điều 7. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dirơng tính đối 
vói ngưòi được xét nghiệm HIV đến khám tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Trình tự thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho 
người đến khám tại cơ sở khám bệnh, chừa bệnh:
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a) Sau khi nhận Phiếu kết quả xét nghiệm, bộ phận xét nghiệm lưu 01 
Phiếu kết quả xét nghiệm và chuyển 02 Phiếu kết quả xét nghiệm cho bác sỹ 
trực tiếp khám cho người được xét nghiệm;

b) Sau khi bác sỹ trực tiếp khám nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, bác 
sỳ trực tiếp tư vấn và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm 
hoặc chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho bộ phận tư vấn hoặc người được giao 
nhiệm vụ tư vấn và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

2. Trường hợp người được xét nghiệm tiếp tục khám các chuyên khoa khác, 
điều dưỡng hoặc người được phân công nhiệm vụ của phòng, khoa khám ban đầu 
thông báo trực tiếp kết quả xét nghiệm cho điều dưỡng hoặc bác sỳ phòng khám 
tiếp theo trực tiếp khám, điều trị hoặc làm các thủ thuật cho người bệnh.

3. Trường hợp người được xét nghiệm phải nhập viện để điều trị, bác sỹ 
chuyển hồ sơ, bệnh án kèm theo Phiếu kết quả xét nghiệm cho điều dưỡng viên 
trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc phòng nơi người xét 
nghiệm được chuyển đến để điều trị.

Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc 
phòng nơi người được xét nghiệm điều trị có trách nhiệm thông báo cho trưởng 
khoa, bác sỳ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

4. Trường hợp người được xét nghiệm chuyển sang cơ sở y tế khác để 
điều trị HIV/AIDS: trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính thực 
hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

Điều 8. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối 
vói người được xét nghiệm HIV là người bệnh đang điều trị tại các cơ sở 
khám bênh, chừa bênh

1. Trình tự thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho 
người được xét nghiệm:

a) Sau khi nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, bộ phận xét nghiệm lưu 
01 Phiếu kết quả xét nghiệm và chuyển 02 Phiếu kết quả xét nghiệm cho điều 
dưỡng viên trưởng của khoa hoặc phòng nơi người bệnh đang điều trị;

b) Điêu dường viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc 
phòng nơi người bệnh điều trị có trách nhiệm lưu 01 Phiếu kết quả xét nghiệm 
vào hồ sơ bệnh án. Việc thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người
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được xét nghiệm thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 7 Thông tư 
này.

2. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho nhân viên 
y tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị cho người bệnh tại cơ sở khám bệnh 
chừa bệnh nơi bệnh nhân đang điều trị:

Sau khi nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, điều dưỡng viên trưởng 
hoặc người được giao nhiệm vụ thông báo kết quả xét nghiệm của khoa hoặc 
phòng nơi người được xét nghiệm điều trị có trách nhiệm :

a) Thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho trưởng khoa, bác 
sỳ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh;

b) Thông báo tình trạng nhiễm HIV của người bệnh cho bác sỳ và điều 
dưỡng viên trực tiếp khám hoặc làm các thủ thuật khác tại các chuyên khoa hoặc 
phòng khác.

3. Trường hợp người bệnh phải chuyển khoa, điều dưỡng viên trưởng 
hoặc người được giao nhiệm vụ tại khoa hoặc phòng nơi người bệnh chuyển đi 
phải chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho điều dưỡng viên trưởng của khoa 
hoặc phòng nơi tiếp nhận người bệnh khi chuyển hồ sơ bệnh án.

Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc 
phòng nơi tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thông báo cho trưởng khoa, bác 
sỳ và điều dường viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

4. Trường hợp người bệnh phải chuyển viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
nơi người bệnh chuyển đi phải chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho cơ sở khám 
bệnh chừa bệnh nơi bệnh nhân chuyển đến điều trị.

Điều dưỡng viên trưởng hoặc người được giao nhiệm vụ của khoa hoặc 
phòng nơi tiếp nhận người bệnh có trách nhiệm thông báo cho trưởng khoa, bác 
sỹ và điều dưỡng viên trực tiếp chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Điều 9. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối 
với người đến xét nghiệm HIV tại cơ sở y tế khác

1. Sau khi nhận Phiếu kết quả xét nghiệm, bộ phận xét nghiệm lun 01 
Phiếu kết quả xét nghiệm và chuyển 02 Phiếu kết quả xét nghiệm cho bác sỹ 
trực tiếp khám hoặc trưởng bộ phận tư vấn xét nghiệm cho người được xét 
nghiệm.
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2. Sau khi bác sỳ trực tiếp khám nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, bác 
sỹ trực tiếp tư vấn và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm 
hoặc chuyển Phiếu xét nghiệm cho bộ phận tư vấn xét nghiệm hoặc chuyển 
Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được giao nhiệm vụ thực hiện việc tư vấn 
trước khi thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được xét nghiệm.

Điều 10. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối 
vói trường họp người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ 
sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm giam, nhà tạm 
giữ, cơ sở cai nghiện ma túy

1. Sau khi nhận được Phiếu kết quả xét nghiệm, người đứng đầu các cơ sở 
bảo trợ xã hội, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam, trại tạm 
giam, nhà tạm giữ, cơ sở cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là cơ sở quản lý) 
chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm đến người phụ trách bộ phận y tế hoặc cơ sở y 
tế của cơ sở quản lý.

2. Người phụ trách bộ phận y tế hoặc cơ sở y tế có trách nhiệm:

a) Lưu Phiếu kết quả xét nghiệm vào hồ sơ bệnh án của người được xét 
nghiệm;

b) Thông báo về tình trạng HIV dương tính cho người trực tiếp quản lý, 
chăm sóc, điều trị cho người được xét nghiệm;

c) Tiến hành việc tư vấn, thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính 
cho người được xét nghiệm. Việc trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người được 
xét nghiệm được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều này;

d) Trường hợp người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính là người 
chưa thành niên, việc thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm được tiến hành 
đồng thời cho người chưa thành niên và người giám hộ của người chưa thành 
niên.

3. Trường hợp người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính chuyển từ cơ 
sở quản lý này đến cơ sở quản lý khác: người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người 
được xét nghiệm chuyển đi có trách nhiệm chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm của 
người đó đến cơ sở quản lý nơi người được xét nghiệm chuyển đến.

4. Trường hợp người được xét nghiệm hết thời hạn quản lý tại cơ sở quản 
lý: người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm trả Phiếu kết quả xét nghiệm 
cho người được xét nghiệm.
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Điều 11. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính đối 
với trường hợp thực hiện theo quyết định trưng cầu giám định của cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng

Sau khi nhận được thông báo và Phiếu kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính của người được xét nghiệm, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố 
tụng đã ra quyết định trưng cầu xét nghiệm HIV có trách nhiệm:

1. Chuyển Phiếu kết quả xét nghiệm cho người đứng đầu trại giam, trại 
tạm giam, nhà tạm giừ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nơi đang 
quản lý người nhiễm HIV. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương 
tính cho người được xét nghiệm HIV thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 
Điều 10 Thông tư này.

2. Thông báo và trả Phiếu kết quả xét nghiệm cho người phải trưng cầu 
giám định xét nghiệm HIV khi người đó đang sinh sống ở cộng đồng hoặc tại 
ngoại.

Điều 12. Trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của 
người nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người 
nhiễm HIV

1. Sau khi người được xét nghiệm HIV nhận thông báo kết quả xét 
nghiệm HIV dương tính, nhân viên y tế hướng dẫn cho người nhiễm HIV thông 
báo tình trạng nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình. 
Trường hợp người nhiễm HIV không thể tự thông báo tình trạng nhiễm HIV cho 
vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình thì được ủy quyền bằng văn 
bản cho nhân viên y tế (sau đây gọi tắt là người được ủy quyền) thông báo tình 
trạng nhiễm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với mình. Người 
được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin, tình trạng của người nhiễm 
HIV theo quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.

2. Sau khi được ủy quyền, người được ủy quyền thực hiện thông báo tình 
trạng nhiềm HIV cho vợ, chồng hoặc người chuẩn bị kết hôn với người nhiễm 
HIV theo hướng dẫn quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 8 Quyết định sổ 
2673/QĐ-BYT ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư 
vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng.
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Điều 13. Trình tự thông báo tình trạng nhiễm HIV dương tính của 
người nhiễm HIV cho nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc và điều trị khi sử 
dụng dịch vụ khám, chữa bệnh

1. Khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, người nhiễm HIV có trách 
nhiệm thông báo tình trạng nhiễm HIV của bản thân cho bác sỹ trực tiếp khám 
bệnh, chữa bệnh. Trường hợp người nhiễm HIV sử dụng dịch vụ khám và điều 
trị HIV/AIDS, người nhiễm HIV có trách nhiệm xuất trình Phiếu kết quả xét 
nghiệm cho bác sỳ trực tiếp khám, điều trị HIV/AIDS cho người bệnh.

2. Bác sỳ trực tiếp khám, điều trị cho người nhiễm HIV có trách nhiệm thông 
báo cho nhân viên y tế khác cùng tham gia chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Chương III 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiêm thưc hiên• • •

1. Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức triển khai, kiểm tra, thanh tra, sơ 
kêt, tông kêt việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên phạm vi toàn 
quốc.

2. Cục Quản lý khám, chừa bệnh tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện các quy định của Thông tư này tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh trên phạm vi toàn quốc.

3. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển 
khai, kiêm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa 
bàn được giao quản lý.

4. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thông báo kết quả 
xét nghiệm HIV dương tính có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của 
Thông tư này.

Điều 15. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Thông tư này sử đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được văn bản sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay đổi.

Điều 16. Hiêu lưc thi hành• •

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 03 năm 2020.
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2. Thông tư số 01/2010/TT-BYT ngày 06/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
quy định trình tự trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính hết 
hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 17. Trách nhiệm thi hành
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh 

Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trường, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục 
thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tinh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) để xem xét, 
giái quyết./.

Nơi nhận:
- Phó Thù tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- ủ y  ban về các vấn đề xã hội cùa Quốc hội (để 
giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo; Công thông tin 
điện tử Chính phù);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBỌPPL);
- Bộ trướng (để báo cáo);
- Các Thứ trường (để phối hợp chi đạo);
- U BN D  tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Sớ Y tế tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Tống cục, Văn phòng Bộ,

Thanh tra Bộ, Công thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC. AIDS (05 bản).

KT. Bộ TRƯỞNG ữjaf
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Phu luc số 01• •

KÉT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV BẰNG KỸ THUẬT 

HUYÉT THANH HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ bfL/202ồ/TT-BYT ngàyỉOthảngữẬnăm 202-0

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

............. 1............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............. 2...........  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

KÉT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV
(Dùng để trà cho người được làm xét nghiệm)

Họ và tên :..............................................................Giới tính:........................................
Mã số người được xét nghiệm:......................................................................................
Năm sinh:.......................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân (nếu có):
Ngày xét nghiệm:.......................................(ghi ngày xét nghiệm kết luận cuối cùng)
Tên các sinh phẩm xét nghiệm:.....................................................................................
Kết luận (Ghi rõ bàng chừ hoặc đóng dấu):..................................................................

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ngày tháng năm ....
(Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ TRÁCH PHÒNG XN

{Trong trường hợp cần thiết và có yêu 
câu đặc biệt)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
- Địa chi........................................
- Điện thoại...................................
- Phiếu trả lời kết quả đóng dấu treo của đom vị hoặc dấu của đơn vị có phòng xét nghiệm tùy 
từng trường hợp có yêu cầu cụ thể
- Phần kết luận: ghi rõ bằng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định

1 Ghi tên đơn vị ban hành phiếu
2 Ghi tên phòng xét nghiệm HI V
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Phụ lục số 02

KÉT QUẢ XÉT NGHIỆM HIV BANG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỦ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02. /20LO/TT-BYT ngàyldthán^)ịnăm 20ZO

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

............. 1............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

................2.............. Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ HIV
(Dùng để trả cho người được làm xét nghiêm)

Họ và tên :..............................................................Giới tính:......................
Mã số bệnh nhân/khách hàng (nếu có): ............

Số CMTND (nếu có )): ............................
Năm sinh:.......................................................
Địa chỉ:.........................................................
Ngày nhận mẫu:.........................................
Ngày xét nghiệm:........................................
Kỹ thuật xét nghiệm:....................................
Kết quả (Ghi rõ bằng chữ hoặc đóng dấu):..
Ghi chú:.......................................................

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Trong tnrờng hợp cần thiết và có yêu cầu đặc biệt)

Lưu ý:
- Địa chỉ....................................
-  Điện thoại ...............................................................................................

- Phiếu trả lời kết quả đóng dấu ưeo của đon vị hoặc dấu của đơn vị có phòng xét 
nghiệm tùy từng trường hợp có yêu cầu cụ thể
- Phần kết luận: ghi rõ bàng chữ Dương tính, Âm tính, Không xác định

Ngày ........ tháng .........năm ....
PHỤ TRACH PHÒNG XÉT NGHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Ghi tên đơn vị ban hành phiếu
2 Ghi tên phòng xét nghiệm HIV


